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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH A.A.C.C 
1.1 Những vấn đề cơ bản về thuế 

1.1.1 Khái niệm 

Căn cứ theo khoản 1 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định như sau: 

“Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.” 

Theo đó, Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất bắt buộc. 

1.1.2 Đặc điểm của thuế 

− Tính cưỡng chế là đặc tính cơ bản nhất của thuế 

− Khoản chuyển giao thu nhập dưới hình thức thuế không được hoàn trả trực tiếp 

− Thuế là khoản trích nộp bằng tiền 

− Thuế là khoản thu có tính chất xác định 

 Nhà nước sử dụng ngân sách từ thuế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và chi 

tiêu công của mình. 

1.1.3 Phân loại thuế 

- Phân loại theo tính chất của thuế: 

+ Thuế gián thu: Là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập, tài sản của 

người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. 

Đặc điểm của thuế gián thu là người nộp thuế không phải là người chịu thuế. 

+ Thuế trực thu: Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập, tiền lương, lợi nhuận, 

tài sản,… của người nộp thuế. Thuế trực thu có đặc điểm là đối tượng nộp thuế 

đồng thời là đối tượng chịu thuế. 

- Phân loại theo cơ sở đánh thuế: 

+ Thuế thu trên hàng hoá, dịch vụ: Là loại thuế có cơ sở đánh thuế là phần thu 

nhập được mang đi tiêu dùng trong hiện tại.  

+ Thuế tài sản: Là loại thuế có cơ sở đánh thuế là giá trị tài sản. 

+ Thuế thu nhập: Là các sắc thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập kiếm được như: 

thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Phân loại theo cơ chế phân cấp quản lý ngân sách: 

+ Thuế trung ương: Là loại thuế ngân sách trung ương được hưởng 100%. 
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+ Thuế địa phương: Là loại thuế ngân sách địa phương được hưởng 100%. 

1.1.4 Vai trò của thuế 

- Tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước 

- Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường 

- Thực hiện công bằng, bình đẳng xã hội  

1.2 Thuế giá trị gia tăng 

1.2.1 Khái niệm 

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế năm 2008 nêu định nghĩa về thuế 

GTGT như sau: 

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 

phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.” 

1.2.2 Đặc điểm 

- Thuế GTGT đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ được sử dụng 

trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Phát sinh nhiều lần và xuất hiện ở mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh, từ sản 

xuất và lưu thông đến tiêu dùng, với người tiêu dùng là người cuối cùng phải trả tiền 

thuế cho tất cả các giai đoạn trước đó. 

- Có phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng đến hầu hết các hàng hóa và dịch vụ trên 

thị trường. 

- Là một loại thuế gián thu, thuế được cấu thành từ giá của hàng hóa và dịch vụ, 

khiến người tiêu dùng trở thành người cuối cùng gánh chịu thuế. Người nộp thuế chỉ là 

người đại diện thay mặt người tiêu dùng để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. 

1.2.3 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế 

− Đối tượng nộp thuế:  

Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì: 

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế 

giá trị gia tăng.” 

− Đối tượng chịu thuế: 

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì: 

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là 

đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT. 
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❖ Đối tượng không chịu thuế GTGT: được quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia 

tăng 2008 (được sửa đổi qua các năm 2013, 2014, 2016). 

1.2.4 Căn cứ và phương pháp tính thuế 

− Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau: 

“Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.” 

− Phương pháp tính thuế:  

+ Phương pháp khấu trừ 

+ Phương pháp trực tiếp  

1.2.4.1 Phương pháp khấu trừ 

− Đối tượng áp dụng: Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh 

thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về 

kế toán, hóa đơn, chứng từ, ngoại trừ cơ sở hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, 

đá quý. 

− Công thức tính thuế: 

Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của HH, DV bán ra x thuế suất 

Thuế GTGT đầu vào = Giá tính thuế của HH, DV mua vào x thuế suất 

Thuế GTGT phải nộp = T.GTGT đầu ra – T.GTGT đầu vào được khấu trừ 

− Giá tính thuế:  

Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có 

thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế 

tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa chịu thuế BVMT là giá 

bán đã có thuế BVMT nhưng chưa có thuế GTGT; đối với hàng hóa vừa chịu thuế 

TTĐB, vừa chịu thuế BVMT là giá bán đã có thuế TTĐB, thuế BVMT nhưng chưa có 

thuế GTGT. 

Đối với hàng hóa NK là giá nhập tại cửa khẩu cộng với T.NK (nếu có), cộng với 

thuế TTĐB (nếu có), cộng với thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác 

định theo quy định về giá tính thuế hàng NK. Trường hợp hàng hóa NK được miễn, 

giảm thuế NK thì giá tính thuế GTGT là giá NK cộng với thuế NK xác định theo mức 

thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm. 

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự 

sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của 
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hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động 

này. 

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không phục vụ sản xuất kinh 

doanh là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương 

đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. 

Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán 

trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi 

trả chậm. 

Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế 

GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí 

khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá. 

Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công 

việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. 

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng 

bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế GTGT. 

Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập 

khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu 

được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù dùng các chứng từ như vé cước vận tải, 

vé xổ số kiến thiết... ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì giá chưa có thuế 

được xác định như sau: 

Giá chưa thuế = 
𝑮𝒊á 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐á𝒏

𝟏+𝑻𝒉𝒖ế 𝒔𝒖ấ𝒕
 

Đối với sản phẩm, hàng hóa, DV dùng để khuyến mại (theo quy định của pháp luật 

về thương mại): 

• Khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử: giá 

tính thuế = 0. 

• Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước 

đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại 

đã đăng ký hoặc thông báo. 
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• Hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, 

phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua 

hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm. 

− Thuế suất: 

• Thuế suất 0% 

o Áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công 

trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch 

vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp 

dụng mức thuế suất 0%. 

o Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài VN; bán, cung ứng cho tổ chức, 

cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 

nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

❖ Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%: theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 

219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 130/2016/TT-BTC). 

❖ Điều kiện để được hưởng thuế suất 0%: Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 

219/2013/TT-BTC 

• Thuế suất 5%: 

o Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống 

đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc diện áp dụng mức 

thuế suất 10%. 

o Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng 

trưởng vật nuôi, cây trồng. 

o Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; Sản phẩm trồng trọt, 

chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, 

phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình 

thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại. 

o Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựa thông sơ chế; 

lưới, dây giềng và sợi…  

o Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương 

mại. 
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o Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn. 

o Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và 

các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông 

nghiệp… 

o Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các 

loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị… 

o Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, 

phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng 

dạy. 

o Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất 

phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. 

o Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT. 

o Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

o Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. 

• Thuế suất 10%: 

Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT loại trừ các nhóm hàng hóa bị áp 

mức thuế suất 0% và 5%. 

❖ Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào: 

Có hóa đơn GTGT hợp pháp cho hàng hóa và dịch vụ mua, dùng làm chứng từ để 

nộp thuế GTGT thay cho bên nước ngoài. 

Có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt cho hàng hóa và dịch vụ mua vào 

(bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. 

Thanh toán thông qua ngân hàng. 

Thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa và 

dịch vụ bán ra. 

Bù trừ công nợ như vay mượn tiền. 

Thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng. 

Thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba tại KBNN để thực hiện 

biện pháp cưỡng chế thu tiền và tài sản mà tổ chức hoặc cá nhân khác đang nắm giữ. 

❖ Các trường hợp cần chú ý: 
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Mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một nhà cung cấp, với giá trị mỗi lần dưới 20 triệu 

đồng nhưng tổng giá trị trong một ngày đạt từ 20 triệu đồng trở lên, chỉ được khấu trừ 

thuế nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

Mua xe ô tô dưới 9 chổ ngồi cho những DN không phải kinh doanh vận tải hành 

khách, du lịch có giá trị > 1,6 tỷ chỉ được khấu trừ thuế GTGT trên phần 1,6 tỷ mà 

phần vượt trội không được khấu trừ. 

❖ Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT: 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa và dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào 

không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. 

Thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ mua vào, nếu được sử dụng cho cả sản xuất 

và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, chỉ được 

khấu trừ đối với phần thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

GTGT. Phần thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ sẽ được tính vào chi phí của 

hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. 

=> Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và 

không được khấu trừ. Nếu không thể hạch toán riêng, thuế đầu vào được khấu trừ sẽ 

được tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không phải kê 

khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra.  

Thuế GTGT đầu vào liên quan đến tài sản cố định (TSCĐ), máy móc, thiết bị, bao 

gồm cả thuế GTGT đầu vào từ việc thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và các 

chi phí liên quan như bảo hành và sửa chữa, trong một số trường hợp không được khấu 

trừ mà phải tính vào nguyên giá của TSCĐ hoặc vào chi phí được trừ. Những trường 

hợp này bao gồm: TSCĐ chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc 

phòng và an ninh; TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 

kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ 

sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận 

chuyển hàng hóa, hành khách, du lịch, hoặc khách sạn. 

Trường hợp khác ... 

1.2.4.2 Phương pháp trực tiếp 

− Đối tượng áp dụng: 

Cơ sở hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. 
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Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng 

doanh thu 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu 

trừ thuế. 

Doanh nghiệp, HTX mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PP 

khấu trừ thuế. 

Hộ, cá nhân kinh doanh. 

Tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo quy định của 

Luật Đầu tư, cũng như các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật, ngoại trừ các tổ chức và cá 

nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, 

phát triển và khai thác dầu khí. 

Tổ chức kinh tế khác không phải là DN, HTX, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế 

theo PP khấu trừ. 

− Công thức tính thuế: 

Trường hợp 1: Áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. 

Thuế GTGT phải nộp =  GTGT của HH, DV chịu thuế x 10% 

GTGT của HH, DV = Giá thanh toán của HH, DV bán ra – Giá thanh toán của 

HH, DV mua vào. 

Trường hợp 2: Áp dụng đối với các trường hợp còn lại trong đối tượng áp dụng 

phương pháp trực tiếp. 

 Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu bán hàng  x Tỷ lệ % 

❖ Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như 

sau: 

o Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%; 

o Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; 

o Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên 

vật liệu: 3%; 

o Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 

1.2.5 Kê khai, nộp thuế và hoàn thuế 

− Kê khai, nộp thuế: 

Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp sau: 

o Khai thuế GTGT theo quý: 
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Khai thuế theo quý áp dụng cho người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 50 tỷ đồng. 

Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế 

GTGT sẽ được thực hiện theo quý. Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 

tháng, từ năm dương lịch tiếp theo, việc khai thuế GTGT sẽ được căn cứ vào tổng 

doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để 

quyết định việc khai thuế theo tháng hay theo quý. 

o Khai theo từng lần phát sinh: áp dụng đối với: 

Đối với hàng hóa và dịch vụ do người nộp thuế thực hiện kinh doanh xây dựng, lắp 

đặt, hoặc bán hàng vãng lai mà không có đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh 

khác nơi có trụ sở chính (gọi là kinh doanh ngoại tỉnh), nếu việc khai thuế phát sinh 

nhiều lần trong một tháng, người nộp thuế có thể đăng ký với cơ quan quản lý thuế để 

khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

o Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động KD thường xuyên của hộ KD, cá 

nhân KD nộp thuế theo phương pháp khoán. 

− Thời hạn kê khai, nộp thuế: 

Khai theo tháng: thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 

tiếp theo. 

Khai theo quý: thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý 

tiếp theo. 

− Hoàn thuế: Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: 

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh và nộp thuế 

giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm, thăm dò và phát triển 

mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư và chưa hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 

năm trở lên, sẽ được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho đầu tư 

theo từng năm. Trong trường hợp số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa và dịch vụ mua 

vào dùng cho đầu tư đạt từ 300 triệu đồng trở lên, thì cũng được hoàn thuế GTGT. 

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động và thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư, 

phải thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và kết chuyển thuế GTGT đầu vào 

của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh 
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doanh hiện tại. Số thuế GTGT được kết chuyển từ dự án đầu tư không vượt quá số 

thuế GTGT phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh. 

Sau khi thực hiện bù trừ, nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư vẫn chưa 

được khấu trừ hết và đạt từ 300 triệu đồng trở lên, thì số thuế GTGT chưa khấu trừ sẽ 

được hoàn cho dự án đầu tư. 

Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

Cơ sở kinh doanh trong tháng (nếu kê khai theo tháng) hoặc quý (nếu kê khai theo 

quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được 

khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc 

quý. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ trong tháng hoặc quý 

chưa đạt 300 triệu đồng, số thuế này sẽ được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo. 

Cơ sở kinh doanh thực hiện quyết toán thuế khi xảy ra các sự kiện như sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, hoặc chuyển đổi sở hữu, trong trường hợp có số 

thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

1.2.6 Nguyên tắc lập hoá đơn 

Nguyên tắc lập hóa đơn được quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022. Cụ thể như sau: 

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người 

mua. Người bán lập hóa đơn các trường hợp sau: 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao 

động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản 

xuất; 

Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa. 

Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, trường hợp sử dụng hóa 

đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. 

1.3 Kế toán thuế GTGT 

1.3.1 Chứng từ kế toán 

− Hoá đơn GTGT: mẫu số 01/GTGT 

− Phụ lục tờ khai: PL_GiamThue_GTGT_23_24 

− Bảng kê hoá đơn, chứng từ HH, DV bán ra: mẫu số 01-1/GTGT 

− Bảng kê hoá đơn, chứng từ HH, DV mua vào: mẫu số 01-2/GTGT 
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− Giấy thu chi tiền mặt 

− Giấy báo nợ, giấy báo có 

− Uỷ nhiệm chi 

1.3.2 Phương pháp hạch toán  
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Sơ đồ 1. 1 Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ 

1.3.2.1 Thuế GTGT đầu vào 

TK 133 

Nợ Có 

Số dư đầu kỳ: Số thuế GTGT chưa được 

khấu trừ, chưa được hoàn lại đầu kỳ. 

 

- Số thuế GTGT đầu vào phát sinh. 

- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ; 

- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ; 

- Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn 

lại. 

Số dư cuối kỳ: Số thuế GTGT đầu vào 

còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào 

được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn 

trả. 

 

(Nguồn: Tác giả thu thập) 
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1.3.2.2 Thuế GTGT đầu ra 

TK 3331 

Nợ Có 

 Số dư đầu kỳ: thuế GTGT còn phải nộp 

đầu kỳ. 

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; 

- Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN. 

- Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của HH, 

Dv đã tiêu thụ; 

- Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của HH, 

DV dùng để biếu tặng, sử dụng nội bộ; 

- Số thuế GTGT của hoạt động tài chính, 

thu nhập khác; 

  Số dư cuối kỳ: Số thuế GTGT còn phải 

nộp NSNN. 

 

 

Sơ đồ 1. 2 Hạch  toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ 

(Nguồn: Tác giả thu thập) 
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1.4 Ý nghĩa và sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Thuế giá trị gia tăng hay còn được gọi là Thuế VAT là loại thuế phổ biến và giữ vai 

trò quan trọng trong xã hội. Đây là loại thuế áp dụng cho mọi đối tượng trong xã hội, 

bao gồm các cá nhân, tổ chức. Tất cả đều phải chi trả khoản thuế trên để thụ hưởng kết 

quả sản xuất kinh doanh. Ta thấy đối tượng chịu thuế GTGT rất lớn nên Luật thuế 

GTGT cũng rất nhiều điều cần phải nắm vững, đòi hỏi người chịu thuế, người nộp 

thuế phải hiểu được Luật để chấp hành đúng theo pháp luật. Tuy nhiên, Luật thuế 

GTGT đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2013, 2014 và năm 2016 để xử lý các 

bất cập phát sinh trong thực tiễn và phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trong từng giai 

đoạn. Đồng thời các nghị định, văn bản, thông tư về Thuế GTGT rất nhiều điều này 

gây khó khăn cho việc nắm vững kiến thức về thuế GTGT của người chịu thuế và 

người nộp thuế. Việc nộp thuế GTGT không gắn liền với lợi ích cụ thể của người chịu 

thuế nên gây ra một số băn khoăn cho người chịu thuế, họ chỉ chịu thuế đa phần theo 

sự cưỡng chế của Nhà nước, hoặc bản thân cũng không biết mình đang chịu thuế 

GTGT nên khi biết mặt hàng mình tiêu dùng có đánh thuế GTGT sẽ có chút không 

đồng tình. Qua đề tài nghiên cứu của mình, em mong rằng mọi người có thể hiểu rõ 

hơn tầm quan trọng, lợi ích của thuế GTGT, nắm vững hơn về Luật, Thông tư, Nghị 

định, văn bản thuế GTGT. Đồng thời mong rằng việc trốn thuế, ăn chặn thuế sẽ được 

giảm thiểu tối đa để không có bất cứ sự việc đáng tiếc nào xảy ra vì không nắm rõ luật 

thuế. 

1.5 Luật, chuẩn mực, thông tư 

❖ Luật: 

− Luật Thuế giá trị gia tăng, số 13/2008/QH12, ban hành 03/6/2008. 

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, số 31/2013/QH13, 

ban hành 19/6/2013. 

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, số 71/2014/QH13, ban 

hành 26/11/2014. 

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật Quản lý thuế, số 106/2016/QH13, ban hành 06/4/2016. 

❖ Nghị định: 

− Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Thuế giá trị gia tăng, ban hành 18/12/2013. 
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− Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định 

về thuế, ban hành 01/10/2014. 

− Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về thuế, ban hành 12/02/2015. 

− Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, ban hành 01/7/2016. 

− Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, ban hành 

09/02/2017. 

− Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ban hành 15/12/2017. 

− Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế, ban hành 

28/8/2020 

− Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP, ban 

hành 29/7/2022. 

❖ Thông tư: 

− Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành 22/12/2014. 

❖ Chuẩn mực: Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực chung 

− Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài 

sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán 

vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi 

tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình 

hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 

− Hoạt động liên tục: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh 

nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường 
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trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc 

phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. 

Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải 

lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài 

chính. 

− Giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính 

theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp 

lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không 

được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 

− Phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận 

một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan 

đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ 

tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan 

đến doanh thu của kỳ đó. 

− Nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải 

được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi 

chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng 

của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

− Thận trọng: Xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán 

trong các điều kiện không chắc chắn. 

− Trọng yếu: Nếu thiếu thông tin  hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm 

sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người 

sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của 

thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của 

thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH A.A.C.C 

2.1 Giới thiệu công ty TNHH A.A.C.C 

Logo 

 

Tên giao dịch tiếng Anh A.A.C.C LIMITED COMPANY 

Tên giao dịch tiếng Việt CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A.A.C.C 

Địa chỉ 90 đường 52 , Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Mã số thuế 0302908912 

Người đại diện pháp 

luật 

Lê Trần Tuyết Sương 

Ngày thành lập 18/04/2003 

Vốn điều lệ 550.000.000 

Số điện thoại 028 3636 2319 

Website https://www.facebook.com/profile.php?id=1000640842

08615 

Email info@ketoanaacc.vn 

Ngành nghề kinh doanh 

 

  

- Dịch vụ tư vấn thuế; 

- In ấn 

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 

  

https://masothue.com/Search/?q=L%C3%8A+TR%E1%BA%A6N+TUY%E1%BA%BET+S%C6%AF%C6%A0NG+&type=legalName
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/in-an-1811
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/tu-van-may-vi-tinh-va-quan-tri-he-thong-may-vi-tinh-6202
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Sơ đồ 2. 1 Tổ chức Công ty TNHH A.A.C.C 

Hình 2. 1 Cục trưởng Cục Thuế  và Hiệp hội doanh nghiệp khen tặng 

Hình 2. 2 Hội Tư Vấn và Đại Lý Thuế khen tặng 

(Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp) 

 

(Nguồn: Doanh nghiệp cung cấp) 

2.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức và bộ máy kế toán tại công ty 

2.2.1 Đặc điểm cơ cấu tổ chức 

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Sơ đồ 2. 2 Tổ chức phòng Kế toán tại Công ty TNHH A.A.C.C 

Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của công ty, có quyền điều hành tổ chức chỉ 

đạo mọi hoạt động của công ty theo chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chịu 

trách nhiệm trước Bộ Tài chính và cán bộ công nhân viên của công ty. 

Phòng Kế toán 1: Mỗi kế toán tổng hợp ở phòng kế toán 1 sẽ đảm nhận và chịu 

trách nhiệm toàn bộ cho công ty khách hàng mà mình được giao. Cung cấp khách hàng 

báo cáo kế toán minh bạch góp phần giúp khách hàng ra quyết định kinh doanh hiệu 

quả, quản trị rủi ro về thuế, tối ưu được chi phí thuế.  

Phòng Kế toán 2: Cung cấp các dịch vụ tương đương với phòng kế toán 1 nhưng 

phòng kế toán 2 sẽ đảm nhận các khách hàng có quy mô lớn, những khách hàng có 

doanh thu 50 tỷ trở lên, các kế toán tổng hợp ở phòng kế toán 2 sẽ làm cùng công ty 

khách hàng với nhau theo quy trình. 

2.2.2 Bộ máy kế toán tại công ty 

 

 

 

(Nguồn:Công ty cung cấp) 

Công ty TNHH A.A.C.C là một công ty kế toán nên không theo form mẫu các 

doanh nghiệp kinh doanh khác, hai phòng kế toán chỉ có sơ đồ đơn giản là gồm kế 

toán trưởng và  kế toán tổng hợp. 

Kế toán trưởng : Quản lý bộ phận kế toán, đảm bảo công việc hoàn thành đúng thời 

hạn. Tư vấn, hỗ trợ và kiểm tra kết quả của các kế toán tổng hợp. Kế toán trưởng cũng 

làm công việc giống kế toán tổng hợp nhưng làm cho công ty mình và một số công ty 

khách hàng có quy mô lớn. 
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Sơ đồ 2. 3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung 

Kế toán tổng hợp: Cung cấp các dịch vụ sau cho khách hàng: 

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp: Dịch vụ kế toán quản trị, dịch vụ kế toán thuế, dịch 

vụ soát xét báo cáo tài chính. 

Dịch vụ tư vấn thuế tận tâm: Dịch vụ khai thuế, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ hoàn 

thuế, dịch vụ đại lý thuế. 

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp: Dịch vụ đăng ký kinh doanh, dịch vụ thay đổi thông 

tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn đầu tư. 

Dịch vụ nhân sự - tiền lương: Dịch vụ tính lương, dịch vụ BHXH, BHYT, BHTN. 

Thực tập sinh: Làm việc theo sự phân công của kế toán trưởng. Hỗ trợ các kế toán 

tổng hợp, nếu kiến thức hạch chưa nắm tốt thì sẽ được phân công đối chiếu, kiểm tra 

chứng từ; sắp xếp chứng từ theo bảng kê; in ấn, đóng sổ sách.  

2.3   Đặc điểm và chính sách kế toán và các quy định áp dụng tại công ty 

Đặc điểm: 

- Chế độ kế toán: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài Chính ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 – hướng dẫn chế độ kế 

toán cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

- Hình thức kế toán: nhật ký chung (NCK) 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tác giả thu thập) 
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Chính sách kế toán: 

− Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01/N đến 31/12/N. 

− Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Việt Nam đồng. 

− Công ty đang hạch toán theo phương pháp khấu trừ thuế và kê khai thuế theo 

quý. 

− Công ty sử dụng phần mềm kế toán Smart pro để hạch toán. 

− Sử dụng phần mềm Vsign và trang web tra cứu hoá đơn của Tổng cục thuế để 

lấy hoá đơn của công ty khách hàng.  

− Sử dụng phần mềm HTKK để kê khai thuế. 

− Sử dụng phần mềm Bitrix24 để theo dõi tình hình hoạt động của công ty. 

− Sử dụng phương pháp khấu hao: theo phương pháp đường thẳng.  
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2.4 Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH A.A.C.C 

2.4.1 Công việc kế toán thuế tại công ty TNHH A.A.C.C 

2.4.1.1 Mục đích của kế toán thuế GTGT 

- Xác định được thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế; 

- Giúp doanh nghiệp triển khai việc kinh doanh một cách ổn định; 

- Đảm bảo thực hiện báo cáo thuế đầy đủ, rõ ràng, minh bạch; 

- Cầu nối tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp và Nhà nước. 

2.4.1.2 Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT 

- Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cung cấp trên hóa đơn, nhằm 

đảm bảo tính chính xác và trùng khớp so với các chứng từ khác; 

- Thu thập, nhập thông tin giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào trên hóa đơn vào 

hệ thống; 

- Xử lý, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ một cách logic, hợp lý để có 

thể dễ dàng tìm kiếm khi cần; 

- Kiểm tra thời hạn nộp của thuế GTGT để đảm bảo không gặp phải trường 

hợp quên hoặc nộp trễ; 

- Lập tờ khai thuế GTGT. 

2.4.1.3 Kết quả công việc kế toán thuế GTGT 

- Hoàn thành công việc đúng thời hạn, có trách nhiệm lập báo cáo tờ khai thuế 

GTGT; 

- Thu thập các hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định; 

- Chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản các sổ sách, chứng từ. 

2.4.1.4 Yêu cầu về trình độ 

− Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán 

− Kinh nghiệm: chấp nhận chưa có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo) 

− Phẩm chất: tích cực, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận 

− Kỹ năng: 

+ Excel, phần mềm Smart, Misa 
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+ Biết tiếng Anh là lợi thế. 
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2.4.2 Lưu đồ quy trình công việc của kế toán thuế tại công ty TNHH A.A.C.C 
 

 

 

 

 

  



25 
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Lưu đồ 2. 1 Quy trình công việc của Kế toán Thuế giá trị gia tăng tại Công ty 

TNHH A.A.C.C 

(Nguồn: Tác giả thu thập) 
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2.4.3 Mô tả công việc kế toán thuế GTGT 

Vì báo cáo thực tập được nghiên cứu ở công ty dịch vụ kế toán thuế nên ngoài hai 

kế toán trưởng trong công ty còn lại đều là kế toán tổng hợp. Trong bài báo cáo này kế 

toán tổng hợp sẽ đóng vai trò là kế toán thuế. 

❖ Trình tự tiến hành: 

Bước 1: Sau khi hoàn tất hoạt động mua bán kế toán tổng hợp 1 phải tập hợp các 

hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua hàng (từ NCC), bán hàng. Sau đó, tiến 

hành đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ để xác định độ tin cậy của chứng từ.  

Bước 2: Kế toán tổng hợp 1 phải đảm bảo đầy đủ số lượng hoá đơn đầu ra, đầu vào 

và được sắp xếp đúng theo thứ tự của bảng kê trên Tổng cục thuế. Nếu thiếu hoá đơn 

có thể tải trên Vsign hoặc tải trực tiếp trên Tổng cục thuế. Nếu trên bảng kê Tổng cục 

thuế có kê tờ khai không phát sinh ở công ty mình, cần phải làm công văn yêu cầu để 

được huỷ hoá đơn. 

Bước 3: Kế toán tổng hợp 1 tiến hành nhập chứng từ vào phần mềm Smart pro.  
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Hình 2. 3 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra số 15 

NV1: Hoá đơn số: 15, ngày hoá đơn: 27/01/2024 

Nợ TK 131-PHUONGNAM   14.040.000 

Có TK 511   13.000.000 

Có TK 3331   1.040.000 

 

 

 

 

  

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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NV2: Hoá đơn số: 73, ngày hoá đơn: 20/03/2024 

Nợ TK 131-NEXDOR   10.800.000 

 Có TK 511   10.000.000 

 Có TK 3331   800.000 

 

Hình 2. 4 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra số 73 

                (Nguồn: Công ty cung cấp) 
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NV3: Hoá đơn số: 81, ngày hoá đơn: 23/03/2024 

Nợ TK 131-HELIX   16.200.000 

 Có TK 511   15.000.000 

 Có TK 3331   1.200.000 

 

Hình 2. 5 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra số 81 

            (Nguồn: Công ty cung cấp) 
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NV4: Hoá đơn số: 91, ngày hoá đơn: 11/01/2024 

Nợ TK 6428   2.370.909 

Nợ TK 1331   237.091 

 Có TK 331_CHUKYSO   2.608.000 

 

Hình 2. 6 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 91 (1/2 

              (Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Hình 2. 7 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 91 (2/2) 

             (Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Hình 2. 8 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 35 (1/2) 

 

 

NV5: Hoá đơn số: 35, ngày 31/01/2024 

Nợ TK 6428   900.000 

Nợ TK 1331   72.000 

 Có TK 331_LEGIAPHAT: 972.000 

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Hình 2. 9 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 35 (2/2) 

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Hình 2. 10 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 45 (1/2) 

NV6: Hoá đơn số: 45, ngày 22/02/2024 

Nợ TK 6428   2.165.600 

Nợ TK 1331   173.248 

 Có TK 331_DONGTIN   2.338.848 

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Hình 2. 11 Hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào số 45 (2/2) 

 

(Nguồn: Công ty cung cấp) 
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Bước 4: Máy sẽ tự động kết chuyển các khoản thuế GTGT vào các sổ tương ứng 

như: bảng kê TK 133 (Phụ lục 1), bảng kê TK 3331 (Phụ lục 2), sổ NCK (Phụ lục 3), 

sổ cái TK 133 (Phụ lục 4) hoặc sổ cái TK 3331 (Phụ lục 5) để tiến hành theo dõi.  

Bước 5: Cuối quý, kế toán tổng hợp 1 tiến hành so sánh giữa số tổng cộng trên cột 

thuế GTGT của bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra với số tổng cộng phát sinh 

bên nợ TK  133, TK 331 đồng thời so sánh đối chiếu số liệu với sổ cái. 

Bước 6: Dựa vào số liệu, kế toán tổng hợp 2 kiểm tra đối chiếu lại toàn bộ sổ cái, sổ 

cái. Nếu số liệu không có gì sai sót thì duyệt để kế toán tổng hợp lập Tờ khai thuế. 

Bước 7: Kế toán tổng hợp 1 lập bút toán khấu trừ thuế GTGT. 

Nợ TK 3331  1.127.657 

 Có TK 1331  1.127.657 

Bước 8: Kế toán tổng hợp 1 lập tờ khai thuế GTGT. Hiện tại, Nhà nước đang thực 

hiện chính sách giảm thuế theo Nghị định 94/2023/ND-CP, quy định giảm thuế VAT 

2%, phải có phụ lục đi kèm. 

Bước 9: Dựa vào bảng kê, tờ khai T.GTGT kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra. 

Nếu đúng tiến hành nộp tờ khai kèm phụ lục thuế GTGT (Phụ lục 6, 7) và nộp tiền cho 

cơ quan thuế, nếu sai sót trả về cho kế toán tổng hợp 1 bổ sung, chỉnh sửa. 

Bước 10: Kế toán tổng hợp 1 tiến hành lập bút toán nộp thuế GTGT vào phần mềm 

Smartpro. 

Nợ TK 3331  62.389.232 

 Có TK 1121  62.389.232 
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2.4.4 Kết quả của công việc 

− Hoá đơn GTGT bán ra 

− Hoá đơn GTGT mua vào 

− Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra 

− Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 

− Sổ NKC 

− Sổ cái TK 1331 

− Sổ cái TK 3331 

− Tờ khai thuế GTGT Quý 1 năm 2024 

− Phụ lục tờ khai thuế GTGT 

2.4.5 Kiểm tra kết quả công việc 

Người kiểm tra: 

− Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp. 

Định kỳ kiểm tra: 

− Các kế toán tổng hợp sẽ đối chiếu công việc mỗi ngày 

− Kiểm tra theo quý 

Cách thức kiểm tra:  

− Kế toán trưởng sẽ chọn ngẫu nhiên kế toán tổng hợp và công ty để kiểm tra số liệu 

− Các kế toán tổng hợp đối chiếu với nhau.  
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH A.A.C.C 

3.1   Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác kế toán thuế GTGT tại công 

ty TNHH A.A.C.C 

3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH 

A.A.C.C 

Việc tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu quan trọng, 

trong đó công tác tổ chức thuế và kế toán thuế GTGT đóng vai trò thiết yếu trong hệ 

thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, mối quan hệ tài chính giữa 

doanh nghiệp và ngân sách Nhà nước chủ yếu thông qua việc doanh nghiệp nộp thuế 

và các loại lệ phí cho ngân sách Nhà nước. Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân 

sách, trong đó thuế GTGT đóng góp một tỷ trọng lớn hàng năm. Do đó, việc quản lý 

công tác kế toán thuế GTGT là một mối quan tâm lớn đối với cả doanh nghiệp và cơ 

quan thuế. Tuy nhiên, công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH A.A.C.C vẫn 

còn một số hạn chế và chưa được chú trọng đúng mức với tầm quan trọng của nó. Vì 

vậy, nghiên cứu và cải thiện công tác kế toán thuế GTGT có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng đối với doanh nghiệp và cơ quan thuế, đặc biệt là đối với Công ty TNHH 

A.A.C.C. Thực hiện tốt công tác kế toán thuế GTGT không chỉ giúp doanh nghiệp 

thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước mà còn tránh được tình trạng chậm trễ trong 

việc tính toán và nộp thuế, từ đó duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan Nhà nước. 

3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH A.A.C.C 

Hoàn thiện phải phù hợp với chế độ chính sách và chuẩn mực kế toán: Như ta đã 

biết, yêu cầu của công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng là phải 

tuân thủ đúng theo chuẩn mực kế toán mới nhất cũng như những chế độ, chính sách tài 

chính của Nhà Nước. Một doanh nghiệp cho dù hoạt động trong lĩnh vực nghành nghề 

nào, thuộc loại hình nào thì cũng phải tuân thủ theo đúng những qui định của Bộ Tài 

Chính trong việc sử dụng, ghi chép hoá đơn, chứng từ, kê khai thuế, khấu trừ thuế và 

nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không làm theo đúng những qui định hiện hành về thuế 

thì lập tức sẽ có sự can thiệp của cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Chính vì vậy việc 

hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT phải theo hướng phù hợp với chế độ 

chính sách thuế cũng như chuẩn mực kế toán hiện hành, một mặt để thuận lợi trong 
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công tác quán lý, mặt khác để không vi phạm chính sách quản lý kinh tế của Nhà 

Nước. Nhà Nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi, đối xử công bằng đối với tất cả các 

doanh nghiệp, bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh không đúng pháp luật thì đều bị xử 

phạt nghiêm minh. Nếu như doanh nghiệp thực hiện đúng theo những qui định, hướng 

dẫn của Nhà Nước thì đương nhiên là sẽ được hưởng ưu đãi trong mọi lĩnh vực. 

Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh 

nghiệp: Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp nói 

chung và tại Công ty TNHH A.A.C.C nói riêng không chỉ cần phù hợp với chính sách, 

chế độ và chuẩn mực kế toán của Nhà nước, mà còn phải đáp ứng yêu cầu quản lý nội 

bộ của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh 

và triết lý kinh doanh của từng chủ doanh nghiệp, phương thức quản lý sẽ khác nhau. 

Vì vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT cần phải phù hợp với yêu cầu 

quản lý cụ thể của doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận luôn là hàng đầu khi hoạt động 

trên thương trường. Chủ doanh nghiệp cần xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược, 

phương thức thực hiện và nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đó. Dù thuế 

GTGT không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận vì doanh nghiệp không phải là đối 

tượng chịu thuế, nhưng sự quản lý và tính toán thuế GTGT có thể ảnh hưởng gián tiếp 

đến nguồn vốn và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, thuế GTGT là yếu tố quan trọng 

trong quản lý của bất kỳ doanh nghiệp nào nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu công tác kế 

toán thuế GTGT không đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, nó sẽ mất đi 

ý nghĩa thực tiễn của việc hoàn thiện. Về lý thuyết, thiếu bất kỳ yếu tố nào cũng không 

được coi là hoàn thiện. Tóm lại, đây là hai yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện tổ chức 

công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng. 

3.2   Giải pháp 

3.2.1 Giải pháp về công tác tổ chức bộ máy kế toán 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH 

A.A.C.C”, bằng sự hiểu biết, quan sát và kinh nghiệm tích luỹ được của mình, em xin 

đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hơn công tác tổ chức bộ máy kế toán như sau: 

− Công ty nên đẩy mạnh truyền thông hơn qua các trang mạng xã hội như tik tok, 

facebook …..để nhiều khách hàng biết đến và thu hút được nhiều khách hàng tiềm 

năng hơn nữa. Ngoài ra, công ty nên có một trang web riêng giới thiệu rõ hơn về 

dịch vụ công ty cung cấp và giới thiệu các kế toán tổng hợp kèm bằng cấp, kinh 
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nghiệm để nâng cao sự tín nhiệm đối với khách hàng, đồng thời thể hiện sự trân 

trọng tới từng nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. 

− Do A.A.C.C là công ty dịch vụ kế toán nên số lượng hoá đơn mà công ty cần kiểm 

soát và quản lý rất nhiều, công ty nên cập nhập, tải hoá đơn thường xuyên hơn 

tránh trường hợp để dồn đến cuối tháng mới tải hoá đơn như vậy hoá đơn dễ bị 

thiếu và tốn nhiều thời gian. 

− Tổ chức bộ máy kế toán của công ty gọn nhẹ khá phù hợp với quy mô công ty 

nhưng công ty nên phân quyền rõ ràng để nhân viên có mục tiêu xác định hơn, giúp 

nhân viên cố gắng nâng cao chuyên môn và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

− Phòng kế toán 1 các nhân viên kế toán làm việc độc lập, dẫn đến tình trạng khó 

kiểm tra công việc cho một kế toán tổng hợp nào đó vì công việc không có hoặc ít 

có quy trình chung đối với các công ty vừa và nhỏ nên khi xảy ra sai xót sẽ khó 

phát hiện. Các kế toán làm việc độc lập sẽ dễ dẫn đến việc cách biệt trong giao tiếp. 

Thiếu sự phối hợp giữa các phòng ban với nhau. Các kế toán tổng hợp ở phòng kế 

toán 1 nên có 3 đến 5 công ty quy mô lớn để mọi người có thể làm việc theo quy 

trình với nhau, để vừa nâng cao kỹ năng làm việc độc lập và vừa nâng cao kỹ năng 

làm việc nhóm. 

− Mỗi một kế toán tổng hợp sẽ có deadline và số lượng công ty hoàn thành riêng, 

doanh nghiệp nên phân rõ 1 bạn thực tập sinh với 1 kế toán tổng hợp để các bạn 

thực tập sinh có thể giúp các kế toán tổng hợp hoàn thành deadline của mình đúng 

thời hạn. Tránh trường hợp thực tập sinh không có việc để làm, kế toán tổng hợp 

không biết giao việc cho bạn nào. 

3.2.2 Giải pháp về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH A.A.C.C 

− Do công ty chỉ có hai phòng kế toán tổng hợp nên kế toán thuế GTGT cũng đang 

kiêm thêm rất nhiều công việc trong đó có tư vấn pháp luật cho khách hàng công ty 

nên tách một phòng riêng phòng tư vấn có thể tư vấn cho khách hàng những vấn đề 

liên quan đến luật pháp cũng như những vấn đề khác. 

− Đối với sổ cái TK 133, công ty nên mở thành hai sổ chi tiết theo nội dung của tài 

khoản cấp hai: Sổ chi tiết TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, 

dịch vụ và Sổ chi tiết TK 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ. 
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KẾT LUẬN 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thực tập của em với đề tài: “Kế toán thuế giá 

trị gia tăng tại công ty TNHH A.A.C.C”. Qua quá trình thực tập đã phần nào giúp em 

hiểu được vai trò và tầm quan trọng của thuế trong đời sống xã hội. Vì thuế có tầm ảnh 

hưởng rất lớn tới nền kinh tế - xã hội nên việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế để phù hợp 

với tình hình kinh tế là rất cần thiết. Vì vậy, chúng ta phải luôn cập nhập, nắm rõ Luật, 

quy định thuế do Nhà nước ban hành để tránh tình trạng vi phạm luật không mong 

muốn. Điều này đặc biệt rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán thuế GTGT 

trong mỗi doanh nghiệp phải luôn đảm bảo cập nhập Luật thuế thường xuyên để giúp 

doanh nghiệp luôn tính đúng, đóng đủ số thuế phải nộp từ đó chủ động trong công việc 

thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của mình khi hạch 

toán thuế được khấu trừ, được hoàn lại. Giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, trách 

nhiệm của mình với khách hàng nói riêng và với Nhà nước nói chung.  

Bên cạnh đó, qua quá trình thực tập đã giúp em phần nào hiểu rõ hơn công việc của 

một kế toán thuế và nắm vững hơn nền tảng lý thuyết, thực hiện được một số công 

việc của kế toán thuế GTGT để áp dụng vào bài báo cáo của mình. Song do kinh 

nghiệm thực tế của bản thân còn nhiều hạn chế, thời gian thực tập không nhiều nên bài 

báo cáo của em chỉ mới đề cập đến những vấn đề cơ bản và đưa ra những nhận định 

ban đầu nên không thể tránh khỏi sai sót. Đây là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế 

toán, mỗi một kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò là một kế toán tổng hợp, đảm 

nhiệm mọi vai trò của một kế toán cần làm. Vì vậy, để có được những đánh giá khách 

quan hơn, đề tài nghiên cứu phải mở rộng ra hơn nữa như: Kế toán công nợ, kế toán 

tiền lương và các khoản trích theo lương,…. Đây cũng là một trong những nhược điểm 

mà em chưa cải thiện được ở bài báo cáo này. Em rất mong nhận được sự quan tâm, 

đóng góp ý kiến từ phía các thầy cô giáo để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.  
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PHỤ LỤC 

 

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (Phụ lục 1): 
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Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (Phụ lục 2): 
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Sổ NKC (Phụ lục 3): 
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Sổ cái TK 1331 (Phụ lục 4): 
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Sổ cái TK 3331 (Phụ lục 5):  
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Tờ khai thuế GTGT Quý 1 năm 2024 (Phụ lục 6): 
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Phụ lục tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2024 (Phụ lục 7): 
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